BÀI TẬP CỦNG CỐ KIẾN THỨC HỌC KÌ I

LỚP 2 - MÔN TOÁN (Đề 11)
(Thời gian làm bài từ 40 đến 60 phút)
I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1. Nối số thích hợp với ô trống:


Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:    Tìm x, biết: 45 – x = 10                                    a) 45 – x = 10                                           b) 45 – x = 10                                           
            x = 45 + 10                                               x = 45 – 10

            x = 55 …                                                  x = 35 …

Câu 3. Nối các phép tính với kết quả của phép tính đó:
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II. BÀI TẬP TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1. Từ một phép cộng hãy viết hai phép trừ thích hợp (theo mẫu):

8 + 5 = 13
13 – 8 = 5

13 – 5 = 8

	37
	+
	36
	=
	 


 

	 
	-
	36
	=
	 


 

	 
	-
	37
	=
	 


Câu 2. Một thùng dầu có 83l dầu. Từ thùng dầu đó người ta lấy ra một số lít dầu thì còn lại 25l dầu. Hỏi người ta đã lấy ra bao nhiêu lít dầu?

                                                   Bài giải

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 3. Một mảnh vải dài 9 dm 3 cm. Từ mảnh vải đó người ta cắt ra 75cm vải thì mảnh vải còn lại dài bao nhiêu?

                                                   Bài giải

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 4. Tính:

5 dm + 23 cm – 18 cm

=…………………..

=…………………..

=…………………..
                             ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM (Đề 11)

I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1. (1 điểm) Nối đúng mỗi số được 0,25 điểm  
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Câu 2. (1 điểm) Nối đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm  
a) S                         b) Đ
Câu 3. (2 điểm)  Nối đúng mỗi phần được 1 điểm  

a) 53 – 14; 73 – 34 nối với 39              b) 83 – 27; 93 – 37 nối với 56 
    63 – 36; 53 – 26 nối với 27                   73 – 58; 63 – 48 nối với 15 

    43 – 15; 73 – 45 nối với 28                   93 – 39; 83 – 29 nối với 54 

II. BÀI TẬP TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1. Tính: (2 điểm) Đúng mỗi phép tính được 1 điểm  

73 – 37 = 36; 73 – 36 = 37

Câu 2. (1 điểm)  Người ta đã lấy ra số lít dầu là: (0,25 điểm)
                                        83 – 25 = 58 (l)
                                                       Đáp số: 58 lít dầu. (0,25 điểm)
Câu 3. (1 điểm)  Mảnh vải còn lại dài là: (0,25 điểm)
                                        93 – 75 = 18 (cm)   (0,5 điểm)

                                                       Đáp số: 18 xăng-ti-mét. (0,25 điểm)
Câu 4. (2 điểm)  5 dm + 23 cm – 18 cm

                        = 50 cm + 23 cm – 18 cm (1 điểm)
                        = 73 cm – 18 cm               (0,5 điểm)

                        = 55 cm                             (0,5 điểm)

